	TKB KHÓA 13– HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 22/11/2021
	



BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

	TT
	Buổi
	13CGDTC (ONLINE)

	2
	S
	KHAI GIẢNG (Lớp trưởng và Bí thư dự)

	
	C
	Bóng đá
T.Dũng -3t

	3
	S
	

	
	C
	Vệ sinh học TDTT
T.Quảng – 3t

	4
	S
	Bơi lội 
T.Khái -3t

	
	C
	Bóng đá
T.Dũng -3t

	5
	S
	Bơi lội 
T.Khái -3t

	
	C
	Cờ vua
T.Dũng – 3t

	6
	S
	Bóng chuyền – 3t
T.Quang

	
	C
	

	7
	S
	

	
	C
	Cầu lông – 3t
T.Viên







	TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 22/11/2021
	


KHOA SƯ PHẠM

	TT
	Buổi
	15CM1
	15CM2
	15DTA1
	15DTA2
	15DSPT- 15DSPS
	15DNV

	DẠY ONLINE

	2
	S
	
	
	
	KHAI GIẢNG

	
	C
	
	
	
	GDTC- TC
T. Vĩ – 4t
	
	
	

	3
	S
	
	GDTC
T. Quảng – 2t
	
	
	
	
	GDTC
T. Mai – 2t

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	4
	S
	GDTC- TC
T. Dũng– 4t
	
	
	
	GDTC
T. Quang – 4t
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	5
	S
	GDTC
T. Dũng– 4t
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	GDTC
T. Vĩ– 4t
	
	
	

	6
	S
	
	GDTC -TC
T. Quảng – 4t
	
	
	
	
	GDTC - TC
T. Mai – 4t

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	7
	S
	
	
	GDTC
T. Mai – 2t
	
	GDTC
T. Quang – 2t
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 22/11/2021
	


KHOA KINH TẾ
	TT
	Buổi
	15DTCNH
	15DQT1
	15DQT2
	15DKT1
	15DKT2

	DẠY ONLINE

	2
	S
	KHAI GIẢNG
	
	
	

	
	C
	GDTC - TC
T. Khái – 4t
	
	
	
	

	3
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	
	GDTC 
T.Viên – 4t
	GDTC
T. Khái – 2t
	
	GDTC
T. Cường– 4t

	4
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	GDTC
T. Khái– 4t
	
	
	
	

	5
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	

	6
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	GDTC - TC
T. Cường– 4t
	

	7
	S
	
	GDTC 
T.Viên – 4t
	
	
	GDTC
T. Cường– 2t

	
	
	
	
	
	
	



	








	
TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 22/11/2021
	


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	TT
	Buổi 
	15DTH1 (Online)
	15DTH2 (Online)

	2
	S
	
	

	
	C
	
	

	3
	S
	
	Giáo dục Thể chất -TC
Thầy Vĩ– 4t

	
	C
	Giáo dục Thể chất – TC
Thầy Vĩ– 4t
	

	4
	S
	
	

	
	C
	
	

	5
	S
	Giáo dục Thể chất
Thầy Vĩ– 4t
	

	
	C
	
	Giáo dục Thể chất
Thầy Vĩ– 4t

	6
	S
	
	

	
	C
	
	

	7
	S
	
	












	
TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 22/11/2021
	


KHOA NÔNG NGHIỆP

	
	
	15DBVTV
	15DCN
	15DKHMT
	15DNT
	15DNTCNC

	2
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	C.Thu HKII

	3
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	GDTC
T.Mai -2t
	
	
	
	

	4
	S
	
	
	
	GDTC
T. Cường– 2t
	

	
	C
	
	T.Quang HKII
	
	C.Thu HKII

	5
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	

	6
	S
	
	
	T.Viên HKII
	

	
	C
	C.Thu HKII
	T.Quang HKII
	
	

	7
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
















THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN

	TT
	Họ và tên
	Số điện thoại
	Mail

	1 
	Đào Thị Thu
	0909137213
	dtthu@blu.edu.vn

	2 
	Nguyễn Hùng Vĩ
	0945778898
	nhvi@blu.edu.vn

	3 
	Trần Đức Cường
	0989222521
	tdcuong@blu.edu.vn

	4 
	Huỳnh Liêu Quảng
	0939005059
	hlquang@blu.edu.vn

	5 
	Trần Thanh Dũng
	0913616220
	ttdung@blu.edu.vn

	6 
	Lâm Hoàng Mai
	0948790190
	lhmai@blu.edu.vn

	7 
	Nguyễn Vinh Quang
	0916909737
	nvquang@blu.edu.vn

	8 
	Huỳnh Văn Viên
	0914164116
	hvvien@blu.edu.vn

	9 
	Ngũ Hữu Khái
	0907404383
	nhkhai@blu.edu.vn



